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Kính gửi: Các Công ty/ Cơ sở cung cấp dịch vụ

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật có nhu cầu Bảo trì, lắp đặt, vệ sinh máy 
lạnh tại 03 cơ sở trực thuộc với các nội dung cụ thể như sau:

Cơ sở 1 - Số 316 QL1A, Phường Trung An, tỉnh Đồng Tháp
Cơ sở 2 - Số 394 đường Lê Đại Hành, Phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp
Khoa HIV/AIDS - Số 720 đường Đinh Bộ Lĩnh, Phường Mỹ Tho, tỉnh 

Đồng Tháp.
(Chi tiết theo Danh mục đính kèm)

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thông báo đến các công ty, cơ sở có kinh 
doanh hàng hóa/dịch vụ liên quan cung cấp báo giá cho Trung tâm Kiểm soát 
bệnh tật.

Thời gian nhận báo giá: Báo giá gửi về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 
trước 7h00 ngày 01/6/2026 theo đường văn thư hoặc gửi trực tiếp bảo vệ theo 
địa chỉ: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 316 QL1A, tổ 22, ấp Long Hưng, phường 
Trung An, tỉnh Đồng Tháp. Ngoài bìa thư xin ghi rõ báo giá dịch vụ Bảo trì, lắp 
đặt, vệ sinh máy lạnh. Số điện thoại liên hệ: 0273 3872368 gặp Mẩn để được 
giải đáp thắc mắc. Báo giá đến sau thời gian trên sẽ không được xem xét đánh 
giá.

Trân trọng thông báo!
GIÁM ĐỐCNơi nhận:

- Thông báo rộng rãi;
- Đăng website đơn vị;
- Lưu: VT.

VÕ THANH NHƠN

         

SỞ Y TẾ TỈNH ĐỒNG THÁP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TT KIỂM SOÁT BỆNH TẬT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:            /TB-KSBT Đồng Tháp, ngày     tháng 5 năm 2025
Thông báo mời báo giá dịch vụ 

“Bảo trì, lắp đặt, vệ sinh 
máy lạnh”
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Danh mục bảo trì, lắp đặt, vệ sinh máy lạnh
(Đính kèm Thông báo số:         /TB-KSBT ngày      /5/2026 của Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật)
STT NỘI DUNG ĐVT SL ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN

1 Vệ sinh máy lạnh treo 
tường Cái 89

2 Vệ sinh máy lạnh âm trần Cái 17
3 Ống đồng tinh luyện Kg 8
4 Êke Bộ 2

5 Nhân công lắp đặt máy 
lạnh Bộ 2

6 Ống 21 BM 1.7 x 4m Cây 7
7 Gas R410A Kg 3
8 Gas R32 Kg 3

9 BS1113TV - Bộ ngắt 
mạch an toàn HB 30A Cái 2

10 Dây Điện CV/LF 2.5 Mét 50
Cộng
VAT

Tổng cộng

Ghi chú: 
- Ống gas đã bao gồm 2 loại ống đồng, ống bảo ôn, simili quấn cách nhiệt, 

dây điện nguồn cv 2,5 dây điều khiển cv 1,5 đến dàn nóng.
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DANH MỤC CHI TIẾT VỊ TRÍ BẢO TRÌ, LẮP ĐẶT, VỆ SINH MÁY LẠNH

Loại máy lạnh Nội dung
STT Phòng Khoa

Mono Inverter Cassette VRV 
1

VRV 
2

VRV 
4

ID SL Hãng sx
1/4/2026

            
Khoa HIV/AIDS - Số 720 đường Đinh Bộ Lĩnh, Phường Mỹ Tho, tỉnh Đồng Tháp

1 Phòng khám 1 x       1 2 HP Panasonic - Lắp đặt 
máy

2 x       1 1 HP Panasonic - Vệ sinh
3

XN 1
x       1 1 HP Panasonic - Vệ sinh

4 x       1 1 HP Panasonic - Vệ sinh
5

XN 2
x       1 1 HP Panasonic - Vệ sinh

6 Trưởng khoa x       1 1 HP Panasonic - Vệ sinh
7 x       1 1 HP Panasonic - Vệ sinh
8

Phòng khám 2
x       1 2 HP Panasonic - Vệ sinh

9 Dự Phòng x       1 2 HP Panasonic - Vệ sinh
10  x      1 1 HP Daikin - Vệ sinh
11

Phòng lấy 
mẫu x       1 1 HP Panasonic - Vệ sinh

12 Phòng truyền 
thông

HIV/AIDS

x       1 2 HP Panasonic - Vệ sinh

Vệ sinh 10 1 0 0 0 0      Tổng Khoa 
HIV/AIDS Lắp đặt máy 1           

Cơ sở 1 - Số 316 QL1A, Phường Trung An, tỉnh Đồng Tháp

1      x A6-
01 1 16 KW Daikin - Vệ sinh

2

Hội trường lầu 
6 TCHC

     x A6- 1 16 KW Daikin - Vệ sinh
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02

3      x A6-
03 1 16 KW Daikin - Vệ sinh

4      x A6-
04 1 16 KW Daikin - Vệ sinh

5      x A6-
05 1 16 KW Daikin - Vệ sinh

6 Mạng    x   A4-
04 1 2,8 KW Daikin - Vệ sinh

7 Họp Giao 
ban      x A4-

13 1 16 KW Daikin - Vệ sinh

8 Giám đốc    x   A4-
08 1 5,6 KW Daikin - Vệ sinh

9 P. Giám đốc    x   A4-
10 1 5,6 KW Daikin - Vệ sinh

10 P. Giám đốc    x   A4-
11 1 2,8 KW Daikin - Vệ sinh

11 P. Giám đốc     x   A4-
12 1 2,8 KW Daikin - Vệ sinh

12 KT       x A4-
09 1 14 KW Daikin - Vệ sinh

13 Hấp sạch  x      1 1 HP Daikin - Vệ sinh
14 Bảo quản   x      1 1 HP Daikin - Vệ sinh
15 Hóa chất   x      1 2 HP Daikin - Vệ sinh

16 Phòng tiêm    x   A1-
01 1 5,6 KW Daikin - Vệ sinh

17
Phòng khám 

và tư vấn 
tiêm ngừa

PKĐK
     x A1-

02 1 14 KW Daikin - Vệ sinh
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18 Chờ sau tiêm  x      1 1,5HP Mitsubishi - Lắp đặt 
máy

19 Thu phí  x      1 1,5HP Casper - Lắp đặt 
máy

20 Cấp thuốc 
BHYT    x   A1-

11 1 2,8 KW Daikin - Vệ sinh

21 Kho Vắc xin
D-VTYT

     x A1-
12 1 7,1 KW Daikin - Vệ sinh

22 Kho lẻ     x   A1-
13 1 5,6 KW Daikin - Vệ sinh

23   x      1 1 HP Daikin - Vệ sinh
24

Phòng Server 
hầm   x      1 1 HP Daikin - Vệ sinh

Vệ sinh 0 5 0 8 0 9      
Tổng cơ sở 1

Lắp đặt máy  2          
Cơ sở 2 – 394 đường Lê Đại Hành, Phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp

 Toà nhà Trung tâm Y tế dự phòng cũ         

1 Chụp X. 
Quang

XN-CĐHA-
TDCN  x      1 2 HP Panasonic - Vệ sinh

2  x      1 1.5 HP Panasonic - Vệ sinh
3

Khám Sức 
khoẻ PKĐK

 x      1 1.5 HP Panasonic - Vệ sinh
4   x      1 2 HP Toshiba - Vệ sinh
5

Tiêm ngừa
 x       1 2 HP Rect tech - Vệ sinh

6   x      1 1.5 HP Panasonic - Vệ sinh
7

Theo dõi sau 
tiêm   x      1 1.5 HP Panasonic - Vệ sinh

8 Thu phí TCKT  x      1 1.5 HP Panasonic - Vệ sinh
9  x      1 1.5 HP Panasonic - Vệ sinh
10

Tư vấn tiêm 
ngừa PKĐK

 x      1 1.5 HP Panasonic - Vệ sinh
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11 Lấy mẫu XN - CĐHA - 
TDCN  x      1 1.5 HP Panasonic - Vệ sinh

12  x      1 1.5 HP Panasonic - Vệ sinh
13

Hành chính Kế hoạch - 
Nghiệp vụ  x      1 1.5 HP Panasonic - Vệ sinh

14 Nhận bệnh PKĐK x       1 1 HP Kendo - Vệ sinh
15 Siêu âm  x      1 1 HP Panasonic - Vệ sinh
16 x       1 2 HP Panasonic - Vệ sinh
17  x      1 1.5 HP Panasonic - Vệ sinh
18

Khám thai
XN - CĐHA - 

TDCN
 x      1 1.5 HP Panasonic - Vệ sinh

19  x      1 2 HP Panasonic - Vệ sinh
20

Lưu bệnh
 x      1 1.5 HP Panasonic - Vệ sinh

21  x      1 1.5 HP Panasonic - Vệ sinh
22

Khám phụ 
khoa

PKĐK

x       1 1 HP Kendo - Vệ sinh
23  x      1 1.5 HP Panasonic - Vệ sinh
24

Kế toán
 x      1 1.5 HP Panasonic - Vệ sinh

25 TP. TCKT
TCKT

 x      1 1.5 HP Panasonic - Vệ sinh

26 Khoa Dược - 
VTYT x       1 1 HP Kendo - Vệ sinh

27 TK. Dược - 
VTYT

Dược - VTYT
x       1 1 HP Niken - Vệ sinh

28  x      1 1.5 HP Panasonic - Vệ sinh
29

Phó Giám đốc Bs Tùng
 x      1 1.5 HP Panasonic - Vệ sinh

30 Phó Giám đốc Bs Hương  x      1 1 HP Panasonic - Vệ sinh
31  x      1 1.5 HP Panasonic - Vệ sinh
32  x      1 1.5 HP Panasonic - Vệ sinh
33  x      1 1.5 HP Panasonic - Vệ sinh
34

Hội trường 2 P. TCHC

 x      1 1.5 HP Panasonic - Vệ sinh
35 Hành chính + P.TCHC  x      1 1.5 HP Panasonic - Vệ sinh
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36 Văn thư  x      1 1.5 HP Panasonic - Vệ sinh

37 Phó Trưởng 
Khoa (Bs Hà) x       1 1 HP Kendo - Vệ sinh

38  x      1 1.5 HP Panasonic - Vệ sinh
39

Hành chính
 x      1 1.5 HP Panasonic - Vệ sinh

40 Phó Trưởng 
Khoa

PCBTN - KST, 
CT

 x      1 1.5 HP Panasonic - Vệ sinh

41  x      1 1.5 HP Panasonic - Vệ sinh
42

Hành chính Khoa SKMT-
TTTH  x      1 1.5 HP Panasonic - Vệ sinh

43 Trưởng phòng PKĐK x       1 1 HP Kendo - Vệ sinh
44  x      1 1.5 HP Panasonic - Vệ sinh
45

Hành chính Bệnh Nghề 
nghiệp  x      1 1.5 HP Panasonic - Vệ sinh

46 Hành chính KDYTQT  x      1 1.5 HP Panasonic - Vệ sinh
47  x      1 1.5 HP Panasonic - Vệ sinh
48

Hành chính 
(Trung) PCBKLN - DD

 x      1 1.5 HP Panasonic - Vệ sinh

49 Hành chính 
(Nguyệt)   x      1 1.5 HP Panasonic - Vệ sinh

50  x      1 1.5 HP Panasonic - Vệ sinh
51

Hành chính 
(Linh) SKSS

 x      1 1.5 HP Panasonic - Vệ sinh
52  x      1 1.5 HP Panasonic - Vệ sinh
53

Nhận mẫu và 
lưu mẫu

XN-CĐHA-
TDCN  x      1 1.5 HP Panasonic - Vệ sinh

54  x      1 1.5 HP Panasonic - Vệ sinh
55

Hành chính
 x      1 1.5 HP Panasonic - Vệ sinh

56 Kho hoá chất

XN - CĐHA - 
TDCN

 x      1 1.5 HP Panasonic - Vệ sinh
57 Hành chính TTGDSK  x      1 1.5 HP Panasonic - Vệ sinh
58 Kho  x      1 1.5 HP Panasonic - Vệ sinh
59 Nhận mẫu  x      1 1.5 HP Panasonic - Vệ sinh
60 Hành chính   x      1 1.5 HP Panasonic - Vệ sinh
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61 Nhận mẫu 
HIV/AIDS  x      1 1.5 HP Panasonic - Vệ sinh

62 Xét nghiệm 
HIV/AIDS  x      1 1.5 HP Panasonic - Vệ sinh

 Toà nhà Sức khoẻ sinh sản 
63 Kho thuốc Dược - VTYT  x      1 1.5 HP Panasonic - Vệ sinh
64 Khám Prer  x      1 1.5 HP Panasonic - Vệ sinh
65 Hành chính  x      1 1.5 HP Panasonic - Vệ sinh
66 Hành chính  x      1 1.5 HP Panasonic - Vệ sinh

67 Phó Trưởng 
Khoa

HIV/AIDS

 x      1 1.5 HP Panasonic - Vệ sinh

68  x      1 1.5 HP Panasonic - Vệ sinh
69

Xét nghiệm 
Sinh hoá - HH

XN - CĐHA - 
TDCN  x      1 1.5 HP Panasonic - Vệ sinh

70  x      1 2 HP Panasonic - Vệ sinh
71  x      1 1.5 HP Panasonic - Vệ sinh
72  x      1 1.5 HP Panasonic - Vệ sinh
73

Kho vắc xin Dược - VTYT

x       1 1.5 HP Rectech - Vệ sinh
Tổng cơ sở 2 9 64 0 0 0 0      

Treo tường 19 70      89    Tổng vệ sinh
Âm trần   0 8 0 9  17    

Tổng lắp đặt   3      3    
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